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TIÊU CHÍ 3 VỀ HOÀ GIẢI Ở CƠ SỞ, TRỢ GIÚP PHÁP LÝ
 

Mục đích: Đánh giá mức độ thực hiện trách nhiệm, nhiệm vụ của chính quyền địa phương
cấp xã trong chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai công tác hòa giải ở cơ sở và trợ giúp pháp lý

Số điểm tối đa của tiêu chí: 
15 điểm

Các chỉ tiêu: Tiêu chí này có
3 chỉ tiêu

Cách chấm điểm chỉ tiêu 1 về các mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm pháp luật thuộc phạm vi hòa giải
ở cơ sở được hòa giải kịp thời, hiệu quả theo đúng quy định pháp luật về hòa giải ở cơ sở: 07 điểm

Nội dung 1: Vụ, việc hòa giải: 3,5 điểm
(Nếu trong năm đánh giá không phát
sinh vụ, việc hoà giải thì được tính 07
điểm).
Nội dung 2: Vụ, việc hòa giải thành:
3,5 điểm 

Tài liệu đánh giá: Sổ theo dõi hoạt
động hòa giải ở cơ sở; Văn bản hòa giải
thành (nếu có); Báo cáo của Ủy ban
nhân dân cấp xã về kết quả hoạt động
hòa giải ở cơ sở; Báo cáo của Tổ trưởng
Tổ hòa giải về tổ chức và hoạt động của
tổ hòa giải.
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Cách chấm điểm chỉ tiêu 2 về hỗ trợ kinh phí cho hoạt động hòa giải 
ở cơ sở theo đúng quy định pháp luật về hòa giải ở cơ sở: 04 điểm

 

Nội dung 1: Có văn bản và dự toán kinh
phí hỗ trợ hoạt động hòa giải gửi cơ quan
có thẩm quyền cấp trên theo thời hạn quy
định: 01 điểm
Nội dung 2: Hỗ trợ kinh phí cho hoạt động
hòa giải: 1,5 điểm
Nội dung 3: Hỗ trợ thù lao hòa giải viên:
1,5 điểm

Tài liệu đánh giá: Văn bản của Ủy ban
nhân dân cấp xã kèm theo Dự toán kinh
phí hỗ trợ hoạt động hòa giải gửi cơ quan
có thẩm quyền; Hồ sơ, tài liệu thực hiện
chi kinh phí hỗ trợ tổ hòa giải, hòa giải
viên; Danh sách tổ hòa giải, hòa giải viên
xác nhận được hỗ trợ kinh phí theo quy
định tại Thông tư liên tịch số
100/2014/TTLT-BTC-BTP hoặc Nghị
quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh,
Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Cách chấm điểm chỉ tiêu 3 về thông tin, giới thiệu về trợ giúp pháp lý theo đúng quy định 
pháp luật về trợ giúp pháp lý: 04 điểm

 

Cách tính tỷ lệ %: Tổng số người thuộc diện trợ
giúp pháp lý là người bị buộc tội, bị hại, đương sự
trong các vụ việc tham gia tố tụng được thông tin,
giới thiệu đến Trung tâm để thực hiện quyền được
trợ giúp pháp lý/Tổng số người thuộc diện trợ
giúp pháp lý là người bị buộc tội, bị hại, đương sự
trong các vụ, việc tham gia tố tụng cư trú trên địa
bàn mà Ủy ban nhân dân cấp xã có được thông tin
theo quy định x 100.
Cách chấm điểm: Đạt 100% được 04 điểm; Từ
90% đến dưới 100 được 03 điểm; Từ 80% đến
dưới 90% được 02 điểm; Từ 70% đến dưới 80%
được 01 điểm; Từ 50% đến dưới 70% được 0,25
điểm; Dưới 50% được 0 điểm.
(Trong năm không phát sinh vụ, việc trợ giúp pháp lý
liên quan đến người thuộc diện trợ giúp pháp lý là
người bị buộc tội, bị hại, đương sự trong các vụ việc
tham gia tố tụng vẫn được 04 điểm)

Tài liệu đánh giá: Danh sách thống kê
người thuộc diện trợ giúp pháp lý theo quy
định tại Điều 7 Luật Trợ giúp pháp lý là
người bị buộc tội, bị hại, đương sự trong
các vụ việc tham gia tố tụng mà Ủy ban
nhân dân cấp xã có được thông tin theo
quy định và người thuộc diện trợ giúp pháp
lý là người bị buộc tội, bị hại, đương sự
trong các vụ việc tham gia tố tụng đã được
thông tin, giới thiệu đến Trung tâm để thực
hiện quyền được trợ giúp pháp lý.


